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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

K15CQ 

MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 - 2017 

STT Họ và tên MSSV Lý do 

VB2CQK15D 

1 Trần Thị Bích Ngọc 091 Vắng 04 buổi học 

2 Đặng Lam Sơn 005 Vắng 03 buổi học 

3 Trần Quốc Khánh 010 Vắng 04 buổi học 

4 Khuất Tuấn Dương 011 Vắng 04 buổi học 

5 Lê Minh Hương 018 Vắng 04 buổi học 

6 Tạ Quốc Dũng 020 Vắng 03 buổi học 

7 Trần Thế Hiếu 029 Vắng 03 buổi học 

8 Nguyễn Thanh Hằng 030 Vắng 05 buổi học 

9 Trần Bá Minh 045 Vắng 03 buổi học 

10 Lê Khắc Công 054 Vắng 03 buổi học 

11 Phạm Trung Thành 067 Vắng 05 buổi học 

12 Lê Đình Dũng 086 Vắng 04 buổi học 

13 Chu Ngọc Yến 087 Vắng 03 buổi học 

14 Đoàn Hiệp 094 Vắng 03 buổi học 

15 Trịnh Tuấn Anh 098 Vắng 05 buổi học 

16 Trần Quang Anh 100 Vắng 03 buổi học 

17 Lê Văn Nam 102 Vắng 05 buổi học 

VB2CQK15E 

1 Nguyễn Trác Hải 002 Vắng 05 buổi học 

2 Nguyễn Thị Canh 104 Vắng 05 buổi học 

3 Nguyễn Lê Thu Thủy 068 Vắng 05 buổi học 
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4 Hà Tùng 082 Vắng 04 buổi học 

VB2CQK15F 

1 Phùng Việt Anh 001 Vắng 04 buổi học 

2 Nguyễn Trịnh Hiếu 008 Vắng 03 buổi học 

3 Triệu Văn Chúc 024 Vắng 04 buổi học 

4 Nguyễn Duy Anh 034 Vắng 04 buổi học 

5  Nguyễn Thanh Tòng 054 Vắng 04 buổi học 

6 Chu Lâm Tiến 060 Vắng 03 buổi học 

7 Nguyễn Anh Tuấn 062 Vắng 05 buổi học 

8 Nguyễn Ngọc Trìu 068 Vắng 04 buổi học 

9 Phạm Thị Xuân Thu 071 Vắng 05 buổi học 

10 Phạm Thị Thu Thảo 076 Vắng 03 buổi học 

11 Trương Nhật Linh 092 Vắng 03 buổi học 

12 Nguyễn Huy Hoàng 096 Vắng 05 buổi học 

13 Vũ Minh Phương 098 Vắng 05 buổi học 

14 Vũ Dương Tiến 102 Vắng 05 buổi học 

15 Nguyễn Quốc Hoàng 105 Vắng 04 buổi học 

VB2CQK15G 

1 Bùi Minh Hải 013 Vắng 03 buổi học 

2 Nguyễn Đức Anh 018 Vắng 03 buổi học 

3 Trần Thị Phương Anh 040 Vắng 03 buổi học 

4 Bùi Thị Phương Nga 046 Vắng 03 buổi học 

5 Hoàng Bảo Diễm 072 Vắng 03 buổi học 

6 Lương Khánh Toàn 075 Vắng 03 buổi học 

7 Lê Huy Tuân 080 Vắng 03 buổi học 

8 Nguyễn Hưng Thịnh 081 Vắng 03 buổi học 

9 Lê Anh Tú 083 Vắng 03 buổi học 
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10 Nguyễn Hải Nam 087 Vắng 03 buổi học 

11 Vũ Thị Thủy 096 Vắng 03 buổi học 

12 Mai Anh Sơn 101 Vắng 03 buổi học 

VB2CQK15H 

1 Nguyễn Thị Phương Anh 009 Vắng 03 buổi học 

2 Đỗ Văn Mạnh 011 Vắng 03 buổi học 

3 Mai Văn Hải 033 Vắng 04 buổi học 

4 Lương Trung Thành 081 Vắng 03 buổi học 

5 Trần Thị Thu Trang 084 Vắng 04 buổi học 

6 Lê Minh Trang 105 Vắng 04 buổi học 

VB2CQK15I 

1 Nguyễn Tuấn Anh 007 Vắng 04 buổi học 

2 Trần Thị Thùy Linh 015 Vắng 05 buổi học 

3 Khúc Hải Hà 040 Vắng 05 buổi học 

4 Nguyễn Đức Minh 057 Vắng 03 buổi học 

5 Lại Duy Trọng 059 Vắng 05 buổi học 

6 Lê Thanh Tùng 062 Vắng 05 buổi học 

7 Trần Thùy Trang 094 Vắng 05 buổi học 

8 Nguyễn Viết Tuyền 096 Vắng 03 buổi học 

9 Nguyễn Hải Ninh 101 Vắng 04 buổi học 

10 Nguyễn Tiến Thanh 106 Vắng 05 buổi học 

VB2CQK15K 

1 Nguyễn Đoàn Hiệp 016 Vắng 05 buổi học 

2 Hồ Đức Anh 027 Vắng 05 buổi học 

3 Nguyễn Anh Tuấn 029 Vắng 04 buổi học 

4 Mai Xuân Minh 055 Vắng 03 buổi học 

5 Bùi Thị Phương 061 Vắng 03 buổi học 
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6 Phạm Thanh Nam 062 Vắng 05 buổi học 

7 Đỗ Trần Huy 066 Vắng 05 buổi học 

 

Chú ý: Mọi thắc mắc về danh sách không đủ điều kiện dự thi trên đây, anh/chị 

xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0973.586.499 (Mrs Yến) để được giải đáp. 

 

 


